THONG TIN THI TRUONG CAO SU

17.09 - 24.09.2026

Théng tin duoc tdng hop tir Ban tin Thong tin Thuong mai
(s6 39-2026 ngay 28/09/2026) dugc phat hanh dinh ky hang tuan cla
Trung tdm Thong tin Cong nghiép va Thuong mai, B Cong Thuong.
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Nh4t Ban

o Trén san OSE, két thdc phién giao dich Yéu 6 tac dong dén gia:

ngay 24/09/2026, cao su to xdng Thai Lan e Nhitng rGi ro thdi tiét Lién quan
Tgfiggif;i htf?z ggn\?hgij: thf'ung X dén hign tuong EL Nifio c6 thé tré
4 7% oo vc’f: i tr:c?c. g, tang man ¢ Cao su t& x6ng khéi RSS3 thanh méi de d‘ga di véi san lugng
’ giao thang 10/2026 tang nhe cao su trong dai han.
1,1%, l&én 93,1 THB/kg. o Ngudn cung that chit tai Trung
* Mua 6n (am gian doan hoat Qudc: nhap khau cao su tu nhién
(j@ ddng khai thac m tai mot s8 cla Trung Qudc trong thang 8
viing san xuat, gép phan day giam 6’70/? so VGi cung ky ”5?1
Trung Quéc chi phi nguyén Liéu ting cao. trl‘.rd'c, xuodng con 486.000 tan.
. . Ton kho cao su tai Thanh Bao gidm
e Cao su tu nhién hgp déng giao thang e Gia tAm cao su to x@ng khoi 17.400 tan.
10/2026 trén san giao dich Thugng Hai RSS3 va cao su khoi da tang . .
(SHFE) t&ng 1,4% so Vi ky trudc, L&n (8n lugt 0,94% va 1,51%, Lén * Dong Yén Nhit dao dgng gan mirc
18.500 NDT/t&n. 93,12 baht/kg va 84,92 thap nhat trong 3 tuén, & mic
. . ) ) baht/kg 157,9 Yen/USD. Bong ndi té yéu
* Hop dong giao thang 11/2026 tang hon gip cac tai san dinh gia bang
1,5%, dat 18.530 NDT/tan. Y&n trd nén ré hon ddi véi ngudi

mua nudc ngoai.
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Viét Nam xuat khau cao su

Luong va kim ngach xuat khau
8 thdng dau ndm 2026 (8T2026)

e Hon hop cao su tu nhién va cao su tdng hop (HS 400280)
gitr vi tri ch( dao, chiém 54,6% t8ng lugng cao su xudt khau
cla Viét Nam, dat 522.108 tan, tri gid 1,06 ty USD, gidm
20% vé lugng va 10,5% vé gia tri so vdi cung ky ndm

trude. Gia xuat khau

* Latex ding th hai, lugng xudt khau dat 150.787 tan, tri Théng 8/2026, gia xuat khau céc chlng loai cao su
gid 226,51 triéu USD, gidm 16,1% vé luong va 4,2% vé tri bi&n ddng trai chiéu so vdi thang trudc, nhung van
gid so vdi cung ky ndm trudc. tang khoang 26 — 30% so vdi cung ky ndm ngoai.

e Cao su dinh chuén ky thudt SVR 3L ding thl ba, luong
xuat khau dat 71.307 tan, tri gid 162,3 triéu USD, gidm
19,3% vé Llugng va gidm 7,2% vé gia tri so vdi cung ky ndm

truce. CHUNG LOAI A GIA T8/2026 | GIA 8T2026
(USD/tén) (USD/tén)
Ti trong lwong mét s8 ching Lloai cao su HGn hop cao
Vigt Nam xuat khiu 872026 sutwnhién 0280 2.226 2.031
Va cao su
t8ng hop
MU Latex 400110 1.559 1.502
SVR CV60 Khac
4,7% i
o 10,50/0 Cao’?su d}nh
chuan ky 400122 2.410 2.285
thudt SVR 3L
Cao su dinh
= chuén k§ 400122 2.238 2.081
Hon hop thuat SVR 10
CSTN & CSTH o dinh
a0 su din
- i
54,6% chudn ky 400122 2.449 2266
thudt CV60
Cao su
F e 4005 2,010 1.930
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	THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CAO SU
	17.09 - 24.09.2026
	Thông tin được tổng hợp từ Bản tin Thông tin Thương mại
	(số 39-2026 ngày 28/09/2026) được phát hành định kỳ hàng tuần của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương.

	Thị trường cao su thế giới
	Nhật Bản
	Trên sàn OSE, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/09/2026, cao su tờ xông khói RSS3 hợp đồng giao tháng 10/2026 đạt 453 Yên/kg, tăng mạnh 4,7% so với tuần trước.

	Trung Quốc
	Cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 10/2026 trên sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) tăng 1,4% so với kỳ trước, lên 18.500 NDT/tấn.
	Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 1,5%, đạt 18.530 NDT/tấn.

	Thái Lan
	Cao su tờ xông khói RSS3 giao tháng 10/2026 tăng nhẹ 1,1%, lên 93,1 THB/kg.
	Mưa lớn làm gián đoạn hoạt động khai thác mủ tại một số vùng sản xuất, góp phần đẩy chi phí nguyên liệu tăng cao.
	Giá tấm cao su tờ xông khói RSS3 và cao su khối đã tăng lần lượt 0,94% và 1,51%, lên 93,12 baht/kg và 84,92 baht/kg

	Yếu tố tác động đến giá:
	Những rủi ro thời tiết liên quan đến hiện tượng El Niño có thể trở thành mối đe dọa đối với sản lượng cao su trong dài hạn.
	Nguồn cung thắt chặt tại Trung Quốc: nhập khẩu cao su tự nhiên của Trung Quốc trong tháng 8 giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 486.000 tấn. Tồn kho cao su tại Thanh Đảo giảm 17.400 tấn.
	Đồng Yên Nhật dao động gần mức thấp nhất trong 3 tuần, ở mức 157,9 Yen/USD. Đồng nội tệ yếu hơn giúp các tài sản định giá bằng Yên trở nên rẻ hơn đối với người mua nước ngoài.




